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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: LỊCH SỬ – Lớp 11 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM 
 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Đề 501 Đề 502 Đề 503 Đề 504 Đề 505 Đề 506 Đề 507 Đề 508 

1. B 1. B 1. A 1. D 1. D 1. D 1. C 1. D 

2. D 2. D 2. B 2. A 2. C 2. B 2. C 2. D 

3. D 3. C 3. D 3. A 3. C 3. D 3. B 3. B 

4. D 4. C 4. C 4. D 4. B 4. A 4. A 4. A 

5. C 5. B 5. D 5. A 5. B 5. B 5. D 5. B 

6. A 6. B 6. B 6. D 6. A 6. D 6. C 6. D 

7. C 7. A 7. C 7. B 7. C 7. C 7. A 7. C 

8. C 8. C 8. D 8. C 8. D 8. A 8. C 8. A 

9. D 9. A 9. D 9. A 9. B 9. B 9. B 9. B 

10. D 10. D 10. C 10. B 10. D 10. C 10. B 10. B 

11. C 11. A 11. D 11. C 11. B 11. A 11. B 11. D 

12. A 12. C 12. C 12. D 12. B 12. B 12. D 12. B 

13. C 13. D 13. A 13. C 13. C 13. C 13. D 13. C 

14. A 14. A 14. B 14. D 14. C 14. B 14. A 14. D 

15. B 15. C 15. A 15. B 15. D 15. B 15. A 15. D 

16. B 16. A 16. A 16. C 16. A 16. C 16. C 16. A 

17. C 17. B 17. B 17. B 17. A 17. A 17. D 17. A 

18. A 18. B 18. A 18. C 18. A 18. A 18. C 18. C 

19. B 19. D 19. B 19. A 19. D 19. C 19. A 19. A 

20. B 20. D 20. C 20. D 20. A 20. D 20. D 20. C 

21. A 21. C 21. B 21. B 21. C 21. D 21. B 21. C 
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II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

  
Đề 501, 503, 505, 507:  

 

Câu: 1 Nội dung 2 

Điểm  

 

Lập bảng 

thống 

kê các 

cuộc 

kháng 

chiến 

chống 

ngoại 

xâm 

thắng 

lợi tiêu 

biểu 

của 

quân 

dân ta 

từ thế 

kỉ X - 

XVIII 

theo 

mẫu 

1. Kháng chiến 

chống quân Nam Hán  

Năm 938 Ngô Quyền Sông Bạch Đằng 

2. Kháng chiến 

chống  Tống lần 1  

Năm 981 Lê Hoàn  sông Bạch Đằng 

3. Kháng chiến 

chống Tống lần 2  

Năm 1075 

- 1077 

Lý Thường 

Kiệt 

Trận trên sông như 

nguyệt ,bài thơ Nam 

Quốc Sơn Hà vang 

dậy núi sông   

4. Ba lần kháng chiến 

chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên 

Thế kỉ 

XIII (1258; 

1285; 

1287 - 

Vua tôi nhà 

Trần, Trần 

Hưng Đạo 

Đông Bộ Đầu, Tây 

Kết, Hàm Tử, Sông 

Bạch Đằng. 

5. Kháng chiến 

chống quân Xiêm 

Năm 1785 Nguyễn 

Huệ 
Gạch 

Mút 

Rầm - Xoài 

 

6. Kháng chiến 

chống quân Thanh 

Năm 1789 Vua Quang 

Trung - 

 

Ngọc 

Đa 

Hồi - Đống 

 
 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

  

Câu 2 

Theo em, 

các bài 

học lịch sử 

từ các 

cuộc khởi 

nghĩa và 

chiến 

tranh giải 

phóng dân 

tộc có ý 

nghĩa như 

thế nào 

đối với sự 

nghiệp xây 

dựng và 

bảo vệ Tổ 

quốc hiện 

                                          NỘI DUNG  

- Ý nghĩa về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. bài học về nghệ 

thuật quân sự.lãnh đạo tài giỏi các anh hùng dân tộc . 

 - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng củng cố nền quốc phòng, giữ vững 

độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ... 

- Có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa.; 

VD  - Trong vấn đề tranh chấp biển Đông. 

        -  Đại dịch Covid-19 “chống dịch như chống giặc” 

 

 

 

HỌC SINH  CÓ THỂ TRÌNH BÀY CÁCH KHÁC GV LINH ĐỘNGCHẤM 

1 điểm 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 
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nay? Lấy 

ví dụ 

chứng 

minh.? 
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Đề 502, 504, 506, 508: 

 

Câu Nội dung 2 Điểm 

Câu 2 

Hiểu 

được 

đặc 

điểm 

của cuộc 

khởi 

nghĩa 

Lam 

Sơn 

(1418 - 

1427)? 

 

* Đặc điểm: 

- Hoàn cảnh: đất nước chịu sự thống trị hà khắc của nhà Minh. 

- Nhiệm vụ: chống quân Minh, khôi phục lại độc lập dân tộc.           

- Lãnh đạo: quy tụ được nhiêu tướng giỏi (Lê Lợi, Nguyễn Trãi.) 

- Thời gian: kéo dài.hơn 10 năm . 

- Lực lượng tham gia: thu hút đông đảo quần chúng nhân dân. 

- Tính chất: giải phóng dân tộc, mang tính nhân dân sâu sắc. 

- Kêt quả: thắng lợi chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi 

phục lại nền độc lập. 

- Ý nghĩa: mở ra thời kì phát triển mới độc lập tự chủ lâu dài của Đại 

Việt . 
 

 

 

0,25 

 

0.25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

   

Câu 2 

Một số bài 

học kinh 

nghiệm từ 

các cuộc 

kháng 

chiến 

chống 

ngoại xâm 

                                             Nội dung  1 điểm 

- Nổi bật là nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân 

 - Kết hợp giữa hoạt động quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận. 

- Chủ động trong phòng ngự, trong tiến công và trong kết thúc chiến tranh  

- Tạo thời cơ và chớp đúng thời cơ. 

 

Luôn chiến đấu với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vì độc lập tự do của 

dân tộc, không sợ bất cứ kẻ thù nào dù thế giặc mạnh đến đâu (thời Trần) 
 

 

HỌC SINH CÓ THỂ TRÌNH BÀY CÁCH KHÁC GV LINH ĐỘNGCHẤM 

 
 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

       

------ HẾT ------ 

 

 


